	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 5266 /BGDĐT-KHTC
V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ
	Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014


	Kính gửi:
	- Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Để thống nhất cơ chế quản lý thu, sử dụng học phí và thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 49).
Trong 5 năm qua, Nghị định 49 đã thực sự đi vào cuộc sống, khung học phí đã phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thực tế và khả năng đóng góp của người học, qua đó góp phần tăng thêm nguồn thu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo để chi cho hoạt động giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời Nghị định 49 cũng đã thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người học, đảm bảo các đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa cũng có điều kiện được tham gia học tập. Tuy nhiên do thời gian thực hiện Nghị định 49 chỉ áp dụng đến năm học 2014 – 2015, vì vậy, các cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí cũng như các chính sách miễn giảm học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên diện chính sách xã hội sẽ kết thúc vào năm 2015. Theo đó để có cơ sở đề xuất cơ chế thu học phí cũng như chính sách miễn giảm học phí cho giai đoạn tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổng hợp báo cáo của các cơ sở đào tạo trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 49 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Chính phủ theo các nội dung sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (Đánh giá mặt tích cực và tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc về đối tượng áp dụng, mức miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, kinh phí thực hiện và cơ chế chi trả kinh phí hỗ trợ).
2. Đánh giá tình hình thực hiện khung học phí (Đánh giá mặt tích cực và tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc về mức thu, cơ chế thu, quản lý sử dụng tiền thu học phí, mức độ phù hợp của khung học phí với điều kiện kinh tế xã hội thực tế, đánh giá tác động đối với xã hội và người học).

3. Tổng hợp số thu học phí và kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập của từng năm theo phụ lục số 01; 02; 03 đính kèm hoặc tải về tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.
4. Đề xuất cơ chế thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho giai đoạn tiếp theo, cụ thể:

- Về thời gian thực hiện: Tiếp tục thực hiện cho giai đoạn năm 2016 - 2020 hay giai đoạn 2016 - 2025;

- Đề xuất cách thức xây dựng khung học phí cho giai đoạn tiếp theo: Ban hành khung theo từng năm hay dựa trên một biến số nào đó (ví dụ chỉ số giá, mức lương cơ sở...); có ban hành mức thu học phí của từng ngành nghề đào tạo đại học hay chỉ quy định mức học phí bình quân của cả trường, trên cơ sở đó trường tự quyết định mức cụ thể cho từng ngành nghề;
- Đề xuất đối tượng thụ hưởng và phương thức hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 49 xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20 /10/2014 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: ntquynh@moet.edu.vn) để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Trân trọng.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT; KHTC.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Văn Ga
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PL 01

		PHỤ LỤC 01

		(Kèm theo công văn số  5266   /BGDĐT-KHTC ngày    25    /9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		BÁO CÁO NGUỒN THU HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 49/2010/NĐ-CP

																						Đơn vị: triệu đồng

		TT		Trình độ đào tạo		Năm 2010				Năm 2011				Năm 2012				Năm 2013				Năm 2014				Ước thu năm 2015

						Tổng thu HP		Tổng chi TX		Tổng thu HP		Tổng chi TX		Tổng thu HP		Tổng chi TX		Tổng thu HP		Tổng chi TX		Tổng thu HP		Tổng chi TX		Tổng thu HP		Tổng chi TX

		1		Đại học, sau đại học

		2		Cao đẳng, Cao đẳng nghề

		3		Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề

		4		Dạy nghề

		5		Phổ thông

		6		Mầm non

				Tổng cộng





PL 02

		PHỤ LỤC 02

		(Kèm theo công văn số  5266  /BGDĐT-KHTC ngày      25 /9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		BÁO CÁO KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ  VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 THEO NGHỊ ĐỊNH 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 74/2013/NĐ-CP

		(Đối với cơ sở giáo dục công lập)

																								Đơn vị: triệu đồng

		TT		Chỉ tiêu		Năm 2010				Năm 2011				Năm 2012				Năm 2013				Năm 2014				Năm 2015

						Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí

		A		Đối tượng miễn học phí

		I		Đối tượng theo Nghị định 49/NĐ-CP

		1		Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

		2		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

		3		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

		4		Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng
Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên

		5		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước

		6		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân

		7		Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

		8		Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học

		9		Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo

		II		Đối tượng bổ sung theo Nghị định 74/NĐ-CP

		1		Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn

		2		Học sinh, sinh viên, học viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Giải phẫu bệnh

		3		Sinh viên học chuyên ngành Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

		B		Đối tượng giảm học phí

		1		Đối tượng giảm 50% học phí

		2		Đối tượng giảm 70% học phí

		C		Đối tượng hỗ trợ chi phí học tập

		1		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

		2		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

		3		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ





PL 03

		PHỤ LỤC 03

		(Kèm theo công văn số 5266  /BGDĐT-KHTC ngày  25 /9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		BÁO CÁO KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ  VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 THEO NGHỊ ĐỊNH 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 74/2013/NĐ-CP

		(Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc Doanh nghiệp nhà nước)

																								Đơn vị: triệu đồng

		TT		Chỉ tiêu		Năm 2010				Năm 2011				Năm 2012				Năm 2013				Năm 2014				Năm 2015

						Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí		Số đối tượng		Kinh phí

		A		Đối tượng miễn học phí

		I		Đối tượng theo Nghị định 49/NĐ-CP

		1		Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

		2		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

		3		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

		4		Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng
Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên

		5		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước

		6		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân

		7		Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

		8		Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học

		9		Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo

		II		Đối tượng bổ sung theo Nghị định 74/NĐ-CP

		1		Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn

		2		Học sinh, sinh viên, học viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Giải phẫu bệnh

		3		Sinh viên học chuyên ngành Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

		B		Đối tượng giảm học phí

		1		Đối tượng giảm 50% học phí

		2		Đối tượng giảm 70% học phí

		C		Đối tượng hỗ trợ chi phí học tập

		1		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

		2		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

		3		Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

				Ghi chú: Phụ lục 03 chỉ dành cho địa phương báo cáo
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